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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ

(Ban hành kèm theo quyết định số246/QĐ-UB, ngày 09 tháng 8 năm 2001

của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai)
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban chỉ đạo thực hiện các đề án phát triển nông nghiệp - nông thôn và ổn định dân cư bao gồm các thành viên hoạt động kiêm nhiệm, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Ban chỉ đạo thực hiện các đề án phát triển nông nghiệp - nông thôn và ổn định dân cư có nhiệm vụ giúp Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh xây dựng các đề án và chỉ đạo thực hiện các chương trình phát triển nông nghiệp - nông thôn và ổn định dân cư giai đoạn 2001 - 2005 theo kế hoạch được Tỉnh ủy và UBND tỉnh phê duyệt.

Với các nội dung:

- Chỉ đạo phân công việc xây dựng các đề án, dự án để trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt thực hiện.

- Tham gia xây dựng kế hoạch hàng năm; Tổ chức chỉ đạo thực hiện các đề án, dự án cho từng năm và các giai đoạn.

- Trình tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, tạo các điều kiện để các địa phương thực hiện các đề án; Theo dõi việc huy động nguồn lực, sử dụng nguồn kinh phí trong quá trình tổ chức thực hiện các đề án, dự án của các Sở, ban, ngành và các huyện, thị xã.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện các đề án, dự án; Rút kinh nghiệm để có biện pháp chỉ đạo đạt hiệu quả cao hơn.

Chương II

PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN CỦA BAN CHỈ ĐẠO
Điều 3. Trưởng ban chỉ đạo:

- Chịu trách nhiệm lãnh đạo Ban chỉ đạo thực hiện chương trình theo đề án được duyệt trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kết quả thực hiện các chương trình đề án về phát triển nông nghiệp - nông thôn và ổn định dân cư.
- Phân công và giao nhiệm vụ cho các thành viên của Ban chỉ đạo tổ chức xây dựng, thực hiện, theo dõi kiểm tra các đề án, dự án.

Điều 4.

- Tất cả các thành viên của Ban chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến cho việc xây dựng các đề án, tham gia và tổ chức thực hiện theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

- Theo dõi việc kiểm tra, theo dõi đề xuất các ý kiến trong quá trình triển khai các đề án, dự án.

Ngoài ra các thành viên của Ban chỉ đạo được giao các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Là Phó ban chỉ đạo.

- Được Trưởng Ban chỉ đạo ủy quyền các nhiệm vụ cụ thể của Ban chỉ đạo; Trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng các chương trình và đề án sau:
* Chương trình thâm canh vùng trọng điểm lúa.

* Chương trình 8000 ha chè chất lượng cao.

* Chương trình 6000 ha ngô hàng hóa cao sản.

* Chương trình 3000 ha đậu tương hàng hóa.

* Chương trình 10.000 ha cây ăn quả.

* Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã xây dựng và thực hiện đề án "Quy hoạch, sắp xếp bố trí lại dân cư ở các xã vùng cao, biên giới và các xã đặc biệt khó khăn".
* Chủ trì phối họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính Vật giá và UBND các huyện, thị xã để tổ chức xây dựng, thực hiện đề án "Kiên cố hóa kênh mương".
* Chủ trì phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường xây dựng và thực hiện đề án "Tổ chức sản xuất, cung ứng và quản lý giống cây con năng suất cao, chất lượng tốt".
- Phân công các đơn vị trong ngành để trực tiếp thực hiện và phối hợp với UBND các huyện, thị thực hiện các chương trình và đề án.

- Theo dõi và tổng hợp báo cáo về tiến độ và kết quả thực hiện định kỳ với Trưởng ban chỉ đạo.

- Chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban chỉ đạo theo sự chỉ đạo của Trưởng ban.

2. Giám đốc Sở Tài chính Vật giá: Là thành viên:
- Tham gia thẩm định các chương trình và đề án.

- Dự kiến bố trí nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước hàng năm đầu tư cho các chương trình, dự án.

- Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính.

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát thanh quyết toán và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn vốn cho chương trình.
3. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Là thành viên:

- Tham gia thẩm định các đề án, dự án.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã xây dựng và thực hiện đề án "Qui hoạch, sắp xếp bố trí dân cư các xã vùng cao biên giới, các xã đặc biệt khó khăn".
- Phối hợp với Sở Tài chính Vật giá, Sở Nông nghiệp và PTNT lập kế hoạch hàng năm và bố trí nguồn kinh phí cho từng đề án, dự án theo từng năm và cả chương trình.

4. Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Là thành viên:

- Phối họp chặt chẽ với các ngành chuyên môn chỉ đạo và vận động hội viên của Hội tích cực tham gia vào các chương trình dự án.

- Tham gia việc đánh giá hiệu quả của các chương trình dự án.

- Thu thập các ý kiến, nguyện vọng của nông dân tham gia trong các chương trình, dự án để kịp thời phản ánh với Ban chỉ đạo.

5. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Là thành viên:
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành xây dựng đề án qui hoạch, sắp xếp bố trí lại dân cư ở các xã vùng cao, biên giới, các xã đặc biệt khó khăn.

- Tham gia xây dựng và kiểm tra việc thực hiện các chính sách xã hội theo qui định chung và chính sách xã hội cho vùng dự án.

6. Giám đốc Sở Địa chính: Là thành viên:

- Chủ trì và phối họp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện các chính sách về đất đai cho việc tổ chức sắp xếp lại dân cư và qui hoạch đất đai cho các chương trình sản xuất nông nghiệp, trong đó tập trung rà soát, qui hoạch xác định rõ đất đai cụ thể cho chương trình phát triển cây chè và cây ăn quả của tỉnh.

7. Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường: Là thành viên:

- Thẩm định các giải pháp về kỹ thuật cho các chương trình, dự án.

- Chủ trì phối hợp xây dựng các đề án nghiên cứu về các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho các chương trình, dự án.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng và tổ chức thực hiện đề án "Sản xuất, cung ứng và quản lý giống cây con có năng suất, chất lượng tốt"
- Chủ động phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, dự án.

8. Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT: Là thành viên:

- Nghiên cứu đề xuất các biện pháp huy động để đáp ứng yêu cầu cho sản xuất về vốn tín dụng trong các chương trình dự án.

- Tổ chức thực hiện các dự án tín dụng cho nông dân vay vốn kịp thời để phát triển các chương trình sản xuất.
- Phối hợp nghiên cứu trình Trung ương cơ chế cho vay vốn, lãi xuất vốn vay đảm bảo hợp lý, thuận lợi cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất.

- Kiểm tra, đánh giá kết quả việc sử dụng vốn đầu tư cho sản xuất.

9. Chi cục trưởng Chi cục ĐCĐC: Là thành viên:

- Được phân công trực tiếp xây dựng đề án "Qui hoạch, sấp xếp bố trí lại dân cư ở các xã vùng cao, biên giới, các xã đặc biệt khó khăn ".

- Tham mưu về các biện pháp triển khai đối với UBND các huyện, thị xã để triển khai các đề án có hiệu quả.

- Kiểm tra sử dụng nguồn vốn được phân bổ cho việc thực hiện đề án.

- Đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện đề án.

10. Chi nhánh Quỹ hỗ trợ Phát triển tỉnh Lào Cai: Là thành viên:

- Cùng với ngành Ngân hàng nghiên cứu đề xuất các biện pháp, đảm bảo nguồn vốn tín dụng để thực hiện các chương trình đề án, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn.

- Được tham gia thẩm định phương án tài chính và thực hiện các hình thức hỗ trợ đầu tư cho các dự án để phát triển sản xuất.

- Tổ chức thực hiện các dự án tín dụng, cho nông dân vay vốn kịp thời để phát triển các chương trình sản xuất.

- Kiểm tra đánh giá hiệu quả của việc sử dụng vốn đầu tư cho sản xuất. 
Chương III

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Điều 7. Chế độ hội họp:

- Ban chỉ đạo định kỳ họp hàng quý để kiểm điểm tiến độ thực hiện, họp sơ kết 6 tháng và cả năm để đánh giá kết quả thực hiện, đề ra kế hoạch thực hiện các chương trình dự án.

- Ngoài các cuộc họp định kỳ, Ban chỉ đạo có thể triệu tập các cuộc họp đột xuất để giải quyết các vấn đề lớn thực hiện chủ trương, chính sách hoặc các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Điều 8. Chế độ làm việc và trách nhiệm:

1. Các thành viên Ban chỉ đạo và các Ngành thành viên có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ và sự phân công của Ban chỉ đạo, trực tiếp giải quyết ngay các vấn đề khó khăn có liên quan đến chuyên môn của các ngành và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

2. Thường trực của Ban chỉ đạo là Sở Nông nghiệp và PTNT, sở Nông nghiệp và PTNT thành lập bộ phận giúp Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức hướng dẫn các cơ sở triển khai thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình dự án. Định kỳ hàng tháng cơ quan thường trực báo cáo với Trưởng Ban chỉ đạo về tiến độ thực hiện các chương trình dự án.
3. Đồng thời với việc phân công các Ngành chuyên môn thực hiện các chương trình dự án, Ban chỉ đạo phân công cho từng thành viên phụ trách các huyện, thị. Trên cơ sở địa bàn được phân công, các thành viên của Ban chỉ đạo chủ động kiểm tra việc triển khai thực hiện của các địa phương, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện các chương trình, dự án báo cáo về Ban chỉ đạo qua cơ quan thường trực. Cơ quan thường trực tổng họp báo cáo Trưởng ban chỉ đạo để Ban chỉ đạo phân công các Ngành, các thành viên giải quyết xử lý.

Điều 9. Chế độ thông tin báo cáo
- Thường trực Ban chỉ đạo theo dõi tổng hợp tình hình thực hiện chương trình ở các Ngành chuyên môn, các huyện, thị báo cáo định kỳ 1 tháng 1 lần với Trưởng Ban chỉ đạo và các báo cáo đột xuất khi cần thiết.

- Đối với các chương trình hoặc thời vụ sản xuất cần tập trung cao độ và cần thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo tổng họp và báo cáo Trưởng ban chỉ đạo 10 ngày 1 lần.

- Các thành viên trên cơ sở nhiệm vụ được phân công kiểm tra nắm bắt tình hình; thông báo cho Thường trực Ban chỉ đạo để kịp thời tổng hợp báo cáo Trưởng Ban.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10. Qui chế này được áp dụng cho Ban chỉ đạo thực hiên các đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn và ổn định dân cư, các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã được phân công thực hiện đề án.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, Ban chỉ đạo tổng hợp các ý kiến, các vấn đề phát sinh để trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.
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